
Phụ lục 

DANH MỤC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM GIẢI QUYẾT DỨT ĐIỂM CÁC ĐIỂM NGHẼN, TỒN TẠI  

TRONG TRIỂN KHAI CÁC NHIỆM VỤ CỦA ĐỀ ÁN 06, XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA,  

CƠ SỞ DỮ LIỆU CHUYÊN NGÀNH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2026 

(Kèm theo Kế hoạch số            /KH-UBND ngày        tháng 8 năm 2026 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ) 
  

Stt Nội dung nhiệm vụ Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp 
Thời hạn 

hoàn thành 

Sản phẩm, 

kết quả 

Căn cứ giao 

nhiệm vụ 

1 

Rà soát toàn bộ ấp, khu vực 

lõm sóng, thiếu điện; xác 

định phương án, nguồn lực 

và hoàn thành xử lý các 

điểm ưu tiên phục vụ cơ 

quan, trường học, cơ sở y tế 

và người dân. 

- Sở Khoa học và 

Công nghệ; 

- Sở Công Thương; 

- UBND xã, phường. 

- Công an thành phố,  

- Điện lực thành phố Cần 

Thơ; 

- Các doanh nghiệp viễn 

thông; 

- Đơn vị có liên quan. 

30/11/2026 

100% điểm lõm 

sóng, thiếu điện có 

phương án; tối 

thiểu 80% điểm ưu 

tiên được xử lý. 

Nhiệm vụ số 

9, Phụ lục I, 

Công văn số 

3419/BCĐCP   

2 

Bố trí, mua sắm, thuê hoặc 

điều chuyển thiết bị đạt 

chuẩn; ưu tiên Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 

thành phố và xã, phường, đơn 

vị trực tiếp xử lý hồ sơ, vùng 

sâu, vùng xa và hệ thống mật. 

- Sở, ban, ngành 

thành phố; 

- UBND xã, phường. 

- Sở Tài chính; 

- Sở Khoa học và Công 

nghệ; 

- Công an thành phố. 

Hoàn thành 

phương án 

trước ngày 

30/11/2026; 

Hoàn thành 

mua sắm 

năm 2026 

100% bộ phận một 

cửa và đơn vị trọng 

yếu đủ máy tính, 

máy quét, chữ ký 

số, thiết bị bảo mật 

tối thiểu; biên bản 

bàn giao, đưa vào 

sử dụng. 

Nhiệm vụ số 

12, Phụ lục I, 

Công văn số 

3419/BCĐCP 

3 

Kiểm kê trung tâm dữ 

liệu/phòng máy chủ; đánh 

giá tiêu chuẩn kỹ thuật, an 

toàn, hiệu suất, chi phí; xây 

dựng lộ trình chuyển dịch, 

hợp nhất hoặc dừng các hạ 

tầng nhỏ lẻ, kém hiệu quả. 

- Sở, ban, ngành 

thành phố; 

- UBND xã, phường. 

- Sở Tài chính; 

- Sở Khoa học và Công 

nghệ; 

- Công an thành phố. 

31/8/2026 

100% hạ tầng được 

kiểm kê; lộ trình 

2026-2027 và danh 

mục hợp nhất, 

chuyển dịch hoặc 

dừng đề xuất đầu tư 

trùng lặp. 

Nhiệm vụ số 

17, Phụ lục I, 

Công văn số 

3419/BCĐCP 



2 
 

Stt Nội dung nhiệm vụ Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp 
Thời hạn 

hoàn thành 

Sản phẩm, 

kết quả 

Căn cứ giao 

nhiệm vụ 

4 

Chủ động làm sạch dữ liệu 

địa phương, kết nối nền tảng 

quốc gia, chuyên ngành; 

chuẩn bị phương án chuyển 

dịch dữ liệu khi nền tảng 

dùng chung vận hành; công 

bố dữ liệu mở theo quy định. 

Công an thành phố  
- Sở, ban, ngành thành phố; 

- UBND xã, phường. 
06/10/2026 

Kế hoạch dữ liệu; 

kết nối các CSDL 

ưu tiên; danh mục 

dữ liệu mở và báo 

cáo tái sử dụng dữ 

liệu. 

Nhiệm vụ số 

33, Phụ lục I, 

Công văn số 

3419/BCĐCP 

5 

Lựa chọn nhóm TTHC tần 

suất cao, liên quan trực tiếp 

người dân, doanh nghiệp và 

cấp xã; tái thiết kế quy trình 

từ gốc, loại bỏ xử lý song 

song điện tử - thủ công, xác 

minh lặp lại. 

- Sở, ban, ngành 

thành phố; 

- UBND xã, phường. 

- Văn phòng UBND thành 

phố; 

- Công an thành phố; 

- Sở Khoa học và Công 

nghệ; 

- Đơn vị có liên quan. 

Xây dựng 

danh mục 

trước ngày 

30/7/2026; 

vận hành 

chậm nhất 

ngày 

30/11/2026 

Có tối thiểu 05 

TTHC ưu tiên; 

giảm tối thiểu 30% 

giấy tờ, thời gian 

hoặc thao tác nhập 

liệu. 

Nhiệm vụ số 

45, Phụ lục I, 

Công văn số 

3419/BCĐCP 

6 

Tổ chức hỗ trợ người dân tự 

thực hiện hồ sơ trực tuyến 

tại cấp xã; ưu tiên người cao 

tuổi, người khuyết tật, vùng 

sâu, vùng xa; hướng dẫn 

thanh toán số và bảo vệ 

thông tin cá nhân. 

- UBND xã, phường; 

- Tổ Công nghệ số 

cộng đồng. 

- Sở Khoa học và Công 

nghệ; 

- Công an thành phố; 

- Các doanh nghiệp viễn 

thông; 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam và các tổ chức 

chính trị - xã hội thành phố. 

- Đơn vị có liên quan. 

30/9/2026 

Mỗi xã tối thiểu 01 

đợt hỗ trợ/tháng; tỷ 

lệ người dân tự nộp 

hồ sơ tăng tối thiểu 

20 điểm phần trăm 

so với đầu kỳ ở 

nhóm thí điểm. 

Nhiệm vụ số 

47, Phụ lục I, 

Công văn số 

3419/BCĐCP 



3 
 

Stt Nội dung nhiệm vụ Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp 
Thời hạn 

hoàn thành 

Sản phẩm, 

kết quả 

Căn cứ giao 

nhiệm vụ 

7 

Đào tạo kỹ năng kinh doanh 

số, truy xuất nguồn gốc, 

thanh toán, logistics và an 

toàn; hỗ trợ doanh nghiệp 

nhỏ, hợp tác xã, hộ kinh 

doanh đưa sản phẩm Việt 

lên sàn TMĐT. 

- Sở Công Thương; 

- UBND xã, phường. 

- Sở Nông nghiệp và Môi 

trường; 

- Sở Khoa học và Công 

nghệ; 

- Các doanh nghiệp bưu 

chính, sàn TMĐT; 

 - Đơn vị có liên quan. 

30/9/2026 

Có tối thiểu 100 

chủ thể được đào 

tạo, hỗ trợ; có sản 

phẩm được đưa lên 

sàn và phát sinh số 

liệu giao dịch. 

Nhiệm vụ số 

52, Phụ lục I, 

Công văn số 

3419/BCĐCP 

8 

Rà soát khả năng tiếp cận 

của dịch vụ số đối với người 

khuyết tật, người cao tuổi, 

người dân tộc thiểu số và 

người ít kỹ năng số; bố trí 

điểm hỗ trợ, giao diện dễ 

dùng, kênh thay thế phù hợp. 

UBND xã, phường 

- Sở Dân tộc và Tôn giáo; 

- Sở Khoa học và Công 

nghệ; 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam và các tổ chức 

chính trị - xã hội thành phố. 

30/9/2026 

100% Trung tâm 

Phục vụ hành chính 

công cấp xã có 

điểm hỗ trợ; báo 

cáo khắc phục giao 

diện, quy trình gây 

khó tiếp cận. 

Nhiệm vụ số 

58, Phụ lục I, 

Công văn số 

3419/BCĐCP 

9 

Tiếp tục rà soát, bố trí Giám 

đốc chuyển đổi số và phát 

triển dữ liệu, đầu mối tương 

đương; phân công lãnh đạo 

kỹ thuật, quản trị dữ liệu và 

an toàn thông tin trong từng 

cơ quan, địa phương. 

- Sở, ban, ngành 

thành phố; 

- UBND xã, phường. 

- Sở Nội vụ; 

- Sở Khoa học và Công 

nghệ. 

15/9/2026 

100% cơ quan có 

quyết định phân 

công; danh bạ đầu 

mối, mô tả trách 

nhiệm và cơ chế 

phối hợp. 

Nhiệm vụ số 

59, Phụ lục I, 

Công văn số 

3419/BCĐCP 

10 

Tiếp tục triển khai đầy đủ, 

kịp thời chính sách hỗ trợ 

đối với người làm công tác 

chuyên trách chuyển đổi số, 

an toàn thông tin mạng, an 

ninh mạng theo Nghị định 

số 179/2025/NĐ-CP 

- Sở, ban, ngành 

thành phố; 

- UBND xã, phường. 

- Sở Nội vụ; 

- Sở Khoa học và Công 

nghệ; 

- Sở Tài chính; 

- Công an thành phố. 

15/9/2026 

100% người đủ 

điều kiện được lập 

danh sách và chi 

trả, ban hành quyết 

định; không còn hồ 

sơ chậm do chưa 

hướng dẫn. 

Nhiệm vụ số 

62, Phụ lục I, 

Công văn số 

3419/BCĐCP 



4 
 

Stt Nội dung nhiệm vụ Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp 
Thời hạn 

hoàn thành 

Sản phẩm, 

kết quả 

Căn cứ giao 

nhiệm vụ 

11 

Đẩy nhanh giải ngân gắn với 

chất lượng, hiệu quả và 

chống thất thoát, lãng phí; 

cập nhật giải ngân theo từng 

sản phẩm, không chỉ theo 

giá trị thanh toán. 

- Sở, ban, ngành 

thành phố; 

- UBND xã, phường. 

- Sở Khoa học và Công 

nghệ; 

- Sở Tài chính; 

- Công an thành phố; 

- Kho bạc Nhà nước khu 

vực XIX. 

30/11/2026 

Tỷ lệ giải ngân 

CĐS tối thiểu 60% 

dự toán; 100% 

khoản giải ngân có 

sản phẩm, mốc 

nghiệm thu; cơ 

quan dưới 50% giải 

trình trách nhiệm 

Nhiệm vụ số 

70, Phụ lục I, 

Công văn số 

3419/BCĐCP 

12 

Tiếp tục rà soát toàn bộ 

nhiệm vụ thuộc phạm vi phụ 

trách, nhất là nhiệm vụ quá 

hạn, chờ Trung ương giải 

quyết, chưa triển khai, chưa 

vận hành; xác định nguyên 

nhân, thẩm quyền và cam 

kết mốc hoàn thành. 

Thủ trưởng cơ quan, 

đơn vị, địa phương. 

- Công an thành phố; 

- Văn phòng UBND thành 

phố; 

- Đơn vị phối hợp, đơn vị có 

liên quan. 

15/9/2026 

Danh mục nhiệm 

vụ đã rà soát; cam 

kết của người đứng 

đầu; 100% trạng 

thái, minh chứng 

được cập nhật trên 

Hệ thống. 

Nhiệm vụ số 

73, Phụ lục I, 

Công văn số 

3419/BCĐCP 

13 

Thực hiện xử lý hồ sơ công 

việc, gửi nhận văn bản và sử 

dụng chữ ký số trên môi 

trường số theo quy định; 

phân định rõ vai trò đơn vị 

chuyên trách công nghệ 

thông tin và dữ liệu. 

- Sở, ban, ngành 

thành phố; 

- UBND xã, phường. 

- Sở Khoa học và Công 

nghệ; 

- Văn phòng UBND thành 

phố; 

- Công an thành phố. 

31/8/2026 

100% văn bản đủ 

điều kiện được xử 

lý, ký số; nhật ký hệ 

thống; danh sách 

ngoại lệ có căn cứ 

pháp lý. 

Nhiệm vụ số 

75, Phụ lục I, 

Công văn số 

3419/BCĐCP 

14 

Khẩn trương tích hợp các tài 

liệu, học liệu phục vụ công 

tác đào tạo, tập huấn trên 

nền tảng “Bình dân học vụ 

số”. 

- Sở, ban, ngành 

thành phố; 

- UBND xã, phường. 

- Công an thành phố; 

- Sở Khoa học và Công 

nghệ; 

- Các doanh nghiệp viễn 

thông. 

Thực hiện 

thường 

xuyên 

Học liệu về các lĩnh 

vực được tích hợp 

lên nền tảng “Bình 

dân học vụ số”. 

Nhiệm vụ số 

113, Phụ lục I, 

Công văn số 

3419/BCĐCP 



5 
 

Stt Nội dung nhiệm vụ Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp 
Thời hạn 

hoàn thành 

Sản phẩm, 

kết quả 

Căn cứ giao 

nhiệm vụ 

15 

Triển khai các khóa đào tạo 

công dân số trên nền tảng 

“Bình dân học vụ số”. 

- Sở, ban, ngành 

thành phố; 

- UBND xã, phường. 

- Công an thành phố; 

- Sở Khoa học và Công 

nghệ; 

- Các doanh nghiệp viễn 

thông. 

Thực hiện 

thường 

xuyên 

Các khóa đào tạo 

trên nền tảng học 

tập trực tuyến. 

Nhiệm vụ số 

114, Phụ lục I, 

Công văn số 

3419/BCĐCP 

Chính phủ 

16 

Bố trí ngân sách ưu tiên hỗ 

trợ thiết bị phục vụ phát 

triển kỹ năng số cho cán bộ, 

công chức, viên chức cũng 

như người dân; tăng cường 

tuyên truyền, đẩy mạnh thực 

hiện các chính sách miễn 

giảm thuế, phí hỗ trợ người 

yếu thế. 

- Sở, ban, ngành 

thành phố; 

- UBND xã, phường. 

- Sở Tài chính; 

- Công an thành phố; 

- Sở Khoa học và Công 

nghệ. 

Thực hiện 

thường 

xuyên 

Người yếu thế được 

hưởng các chính 

sách miễn giảm 

thuế, phí trong các 

hoạt động đời sống 

xã hội. 

Nhiệm vụ số 

115, Phụ lục I, 

Công văn số 

3419/BCĐCP 

17 

Khẩn trương hoàn thành xây 

dựng, cập nhật, làm sạch và 

đưa vào vận hành các cơ sở 

dữ liệu chuyên ngành trên 

địa bàn thành phố, đảm bảo 

“đúng, đủ, sạch, sống, thống 

nhất, dùng chung”. 

- Sở, ban, ngành 

thành phố; 

- UBND xã, phường. 

- Sở Khoa học và Công 

nghệ; 

- Công an thành phố; 

- Văn phòng UBND thành 

phố; 

- Các doanh nghiệp viễn 

thông. 

Theo tiến độ 

đã được 

giao 

Đồng bộ dữ liệu về 

Trung tâm Dữ liệu 

quốc gia. 

Nhiệm vụ số 

116, Phụ lục I, 

Công văn số 

3419/BCĐCP 

18 

Xây dựng, hoàn thiện Trung 

tâm Giám sát, điều hành 

thông minh (IOC) để kết 

nối, chia sẻ thông tin về Cơ 

sở dữ liệu quốc gia về dân 

cư phục vụ công tác chỉ đạo, 

điều hành. 

Sở Khoa học và 

Công nghệ 

- Văn phòng UBND thành 

phố; 

- Công an thành phố; 

- Các doanh nghiệp công 

nghệ thông tin. 

30/11/2026 

Đồng bộ dữ liệu 

phục vụ chỉ đạo, 

điều hành. 

Nhiệm vụ số 

119, Phụ lục I, 

Công văn số 

3419/BCĐCP 



6 
 

Stt Nội dung nhiệm vụ Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp 
Thời hạn 

hoàn thành 

Sản phẩm, 

kết quả 

Căn cứ giao 

nhiệm vụ 

19 

Đồng bộ dữ liệu thất nghiệp, 

dữ liệu việc làm, các nguồn 

dữ liệu khác về hệ thống cơ 

sở dữ liệu dân cư phục vụ 

chi trả an sinh xã hội để 

phân tích, hoạch định chi trả 

và phòng, chống tội phạm. 

- Sở, ban, ngành 

thành phố; 

- UBND xã, phường. 

- Công an thành phố; 

- Sở Khoa học và Công 

nghệ; 

- Sở Tài chính; 

- Sở Nội vụ. 

Thực hiện 

thường 

xuyên 

Kho dữ liệu tổng 

hợp về an sinh xã 

hội, việc làm, thất 

nghiệp phục vụ 

phân tích, dự báo. 

Nhiệm vụ số 

123, Phụ lục I, 

Công văn số 

3419/BCĐCP 

20 

Rà soát, triển khai các giải 

pháp đảm bảo an ninh mạng, 

an ninh dữ liệu, bảo mật 

thiết bị đầu cuối. 

- Sở, ban, ngành 

thành phố; 

- UBND xã, phường. 

- Công an thành phố; 

- Các đơn vị đủ điều kiện 

cung cấp các dịch vụ an 

toàn thông tin mạng. 

Thực hiện 

thường 

xuyên  

Các hệ thống, thiết 

bị được rà soát, 

triển khai đảm bảo. 

Nhiệm vụ số 

126, Phụ lục I, 

Công văn số 

3419/BCĐCP 
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